
SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

BỆNH VIỆN TRÙNG KHÁNH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /CV-BVTK 
Về việc mời báo giá thẩm định giá 

thiết bị công nghệ thông tin 

 Trùng Khánh, ngày 15 tháng 8 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị/Các công ty thẩm định giá 

 Hiện nay Bệnh viện Trùng Khánh đang thực hiện lập dự toán và Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ 

Bệnh án điện tử. 

(Có danh mục và thông số kỹ thuật chi tiết kèm theo) 

Để có cơ sở lập Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Bệnh viện Trùng Khánh kính mời các đơn vị thẩm định giá 

quan tâm gửi báo giá thẩm định giá về Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc 

Bệnh viện Trùng Khánh. 

Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Bệnh viện 

Trùng Khánh. 

Địa chỉ: Tổ 6, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

EMail: bvdktk@gmail.com 

Số điện thoại: 02063.826.116 hoặc Di động: 0989380616 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 15/8/2025 đến ngày 19/8/2025 

Báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện pháp luật của công 

ty/đơn vị ( bao gồm công văn báo giá, hồ sơ năng lực của quý công ty) 

Bệnh viện Trùng Khánh kính mời đại diện các đơn vị/các công ty thẩm 

định giá quan tâm nộp báo giá về địa điểm nêu trên. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Sóng 
 

 



2 

 

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
( Kèm theo Công văn số      / CV - BVKT ngày 15/8/2025 của BVTK) 

 

STT Danh mục thiết bị CNTT Số lượng 

 

1 Thiết bị sinh trắc 1 

2 Máy in mã vạch 1 

3 Máy scan 1 

4 Máy tính xách tay 1 

5 

Máy tính lưu trữ cài đặt Bệnh án điện tử 

EMR tại BV Khai thác EMR tại BV đối với 

các hồ sơ đã lưu trữ dự phòng tại bệnh viện 

1 

6 Máy Kios 1 

7 Tủ rack 42u và phụ kiện 1 

8 
Thiết bị: Phòng cháy chữa cháy cho phòng 

máy chủ 
1 

 

(Số lượng 08 danh mục) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC THIẾT BỊ CNTT 
( Kèm theo Công văn số        / CV - BVKT ngày 15/8/2025 của BVTK) 

 

TT Tiêu chí thiết bị Mục đích Bảo hành Số lượng 

1 Thiết bị sinh 

trắc  

Đầu đọc vân tay  

– Đầu đọc vân tay + SDK kèm theo 

– Kết nối với máy tính qua cổng USB, dùng 

để lấy mẫu 

– Đèn xanh + tiếng beep báo đọc thành công 

– Hỗ trợ Win XP, Win7,Win8, 32/64 bit 

– Kích thước: 110 x 90 x 40. Nặng : 100 g 

– Dùng để quản lý khách hàng, nhân viên 

12 tháng 1 

2 Máy in mã vạch Máy in mã vạch Phương thức in nhiệt tiên 

tiến - sử dụng ribbon mực  

Chất lượng in sắc nét 

Linh hoạt khi sử dụng 

Sản phẩm sử dụng loại decal thường. Các cỡ 

giấy và chất liệu giấy khác ( PVC, Xi Bạc ) 

vui lòng liên hệ đặt hàng 

Mã giấy đề xuất : GIAY180 (86x50), 

GIAY181 (86x25),GIAY182 (65x25 

),GIAY047(35x22), GIAY062 (50X30) 

12 tháng 1 

3 Máy scan Máy Scan  (A4/A5/ Đảo mặt/ USB) 

 Khổ giấy A4/A5 Tốc độ 30ppm/60ipm 

Scan hai mặt Có ADF Không Độ phân giải - 

Độ phân giải quang học :Lên đến 600 dpi × 

600 dpi - Độ phân giải nội suy: Lên đến 

1,200 dpi × 1,200 dpi Cổng giao tiếp USB 

Mô tả khác - Chế độ quét màu 2 mặt, Khay 

ADF 20 tờ - Bộ nhớ 256MB, Scan trực tiếp 

từ USB - Khe scan thẻ nhựa; Nút chuyển 

chức năng (chuyển scan A4 sang scan thẻ 

nhựa) - Phím chức năng có thể gán (Dễ dàng 

cấu hình và gán chức năng scan cho các 

phím chức năng trên ADS-1300 bằng cách 

sử dụng iPrint&Scan desktop hoặc Remote 

Setup) - Cấp nguồn bằng 2 cách: Cáp USB 

type-C (3.2 Gen1), Adapter - Khay đỡ giấy 

ra (tùy chọn mua thêm) - Bộ KIT Adapter 

LK-1001C (tùy chọn mua thêm) - Công suất 

1000 tờ/ngày Kích thước 288 mm × 101 mm 

× 85 mm Trọng lượng 1.37 kg 

 

 

 

 

 

12 tháng 1 
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4 Máy tính xách 

tay 

May xách tay 

( CPU Intel Core i5.1334U/ RAM 8GB/ 

512GB SSD/Intel UHD Graphics/13-14 inch 

FHD/ Dos /Đen 

12 tháng 1 

5 

Máy tính lưu 

trữ cài đặt 

Bệnh án điện 

tử EMR tại BV 

Khai thác 

EMR tại BV 

đối với các hồ 

sơ đã lưu trữ 

dự phòng tại 

bệnh viện 

 

- CPU: Intel Core i7 - 14700 | Ram 

16GB | 512GB SSD | Intel UHD 

Graphics 770 | WL BT | K & M | DOS 

Chíp xử lý: Intel Corei7-14700 (20-Core, 

28M Cache, Up to 5.4GHz) 

Bộ nhớ Ram: 16GB (1x16GB) DDR5 

5600MHz (x2 slot) - max 64GB 

Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe 

(x1 HDD 3.5" sata) 

Cổng xuất hình:1x HDMI,1x Displayport 

1.4 

Kết nối mạng: Lan Gigabit, Wifi + 

Bluetooth 

Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 

Monitor: 24 in LCD 

24 tháng 1 

6 Máy Kios Máy kios gọi số, tiếp bệnh nhân, quét CCCD 

VneID, Thánh toán không tiền mặt 

12 tháng 1 

7 Tủ rack 42u và 

phụ kiện 

Tủ mạng 42U D1000: 

 Mã sản phẩm: 42U-D1000 

 Kích thước : 210 x 60 x 100 cm 

Toàn bộ tủ được làm bằng thép dầy 1.0mm - 

1,5mm và được sơn tĩnh điện chống gỉ. 

Kết cấu hàn liền , được lắp khóa an toàn, 

cánh trước bằng sắt. 

Phụ kiện bao gồm, 02 quạt thông gió, 01 ổ 

điện 3 chấu, 04 bánh xe 

Màu sơn: Đen, trắng 

12 tháng 1 

8 Thiết bị: Phòng 

cháy chữa cháy 

cho phòng máy 

chủ 

Trang bị thiết bị phòng máy đáp ứng TT54: 

- Bình chữa cháy (CO2) +Kiểm định 

- thiết bị báo nhiệt  + Kiểm định 

- thiết bị báo khói +Kiểm định 

- chuông báo cháy 4 inch + Kiểm định 

- thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm 

- Camera giám sát  

12 tháng 1 
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